
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Phòng H6-1 Tầng 6, Số 18A Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

21/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH JUBIG

0109461760

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa đường sắt
Chi tiết: Kinh doanh vận tải đường sắt

4912

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

3. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

4. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định.
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô

4932

5. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

6. Xây dựng nhà không để ở 4102

7. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

8. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

9. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH JUBIG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JUBIG COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Chi tiết: - Sản xuất hợp kim nhôm;
- Sơ chế nhôm;
- Sản xuất chì, kẽm, thiếc từ quặng;
- Sản xuất chì, kẽm, thiếc từ tinh chế điện phân chất thải chì, 
kẽm, thiếc và kim loại vụn;
- Sản xuất hợp kim chì, kẽm và thiếc;
- Sơ chế chì, kẽm và thiếc;
- Sản xuất đồng từ quặng;
- Sản xuất đồng từ tinh chế điện phân chất thải đồng và kim 
loại vụn;
- Sản xuất hợp kim đồng;
- Sản xuất dây cầu chì;
- Sơ chế đồng;
- Sản xuất crôm, măng gan, ni ken... từ tinh chế điện phân và 
nhôm của chất thải crôm, măng gan, ni ken... và kim loại vụn;
- Sản xuất hợp kim crôm, măng gan, niken...
- Sơ chế crôm, măng gan, niken..

2420

11. Đúc sắt, thép 2431

12. Đúc kim loại màu
Chi tiết: - Khuôn sản phẩm sơ chế từ nhôm, magiê, titan, 
kẽm...

2432

13. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

14. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

15. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

16. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: -Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu 
xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

17. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753
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18. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
-Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4759

19. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

20. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

21. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

22. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

23. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

24. Xây dựng công trình đường sắt 4211

25. Xây dựng công trình đường bộ 4212

26. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
-Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.
-Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công...).

4299

27. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động của các đấu giá viên)
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

28. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

29. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

30. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

31. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

32. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4662

33. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

3/6Thời gian đăng từ ngày 21/12/2020 đến ngày 20/01/2021



34. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:-Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
-Bán buôn xi măng
-Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
-Bán buôn kính xây dựng 
-Bán buôn sơn, vécni
-Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
-Bán buôn đồ ngũ kim

4663

35. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
-Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
-Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
-Bán buôn cao su
-Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

36. Sản xuất hoá chất cơ bản
(không bao gồm làm giàu quặng Uranium và Thorium)

2011

37. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

38. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, 
ma tít

2022

39. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết:- Sản xuất các sản phẩm plastic bán chế biến như: Đĩa, 
tấm, khối, mảnh nhựa (bất kể tự dính hay không);
- Sản xuất các sản phẩm nhựa hoàn thiện như: Ống, vòi nhựa, 
thiết bị lắp đặt bằng nhựa;
- Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa sổ, 
khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn 
tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị 
vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu 
rửa mặt.
- Sản xuất bàn, đồ bếp và đồ nhà vệ sinh bằng nhựa;
- Sản xuất tấm hoặc bản bóng kính;
- Sản xuất tấm phủ sàn bằng nhựa cứng hoặc linoleum;
- Sản xuất đá nhân tạo;
- Sản xuất băng keo;
- Sản xuất sản phẩm nhựa chuyển hoá như: Mũ lưỡi trai, thiết 
bị ngăn cách, bộ phận của thiết bị chiếu sáng, thiết bị văn 
phòng hoặc giáo dục, quần áo bằng nhựa (nếu chúng được gắn 
với nhau, không phải là khâu), thiết bị đồ gia dụng, tượng, 
băng chuyền, giấy dán tường bằng nhựa, đế giày, tẩu xì gà, 
lược, lô cuốn tóc, và các đồ khác.

2220

40. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

41. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1LƯƠNG 
NGỌC HIẾU

Số 12 Hàng Chiếu, 
Phường Đồng Xuân, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

4.250.000.000 85,000 001080007230

2TRẦN THỊ 
HẰNG

Số 12 Hàng Chiếu, 
Phường Đồng Xuân, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 10,000 031186009874

3TRẦN THỊ 
HUYỀN

Thôn 6, Xã Kiền Bái, 
Huyện Thuỷ Nguyên, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

250.000.000 5,000 031190006969

42. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

43. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

44. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

45. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: -Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
-Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       031190006969
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 6, Xã Kiền Bái, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Chung cư Đồng Phát Park View Tower, KĐT Vĩnh Hoàng, Phường Vĩnh 
Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ HUYỀN                         Nữ

12/05/1990 Kinh Việt Nam

09/05/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

5/6Thời gian đăng từ ngày 21/12/2020 đến ngày 20/01/2021



6/6Thời gian đăng từ ngày 21/12/2020 đến ngày 20/01/2021


